
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BYT- KHTC 
V/v đôn đốc gửi báo cáo kê khai 

định kỳ tài sản công; tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2025 (lần 2) 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026 

   

Kính gửi: ……………………………………… 

 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; Luật số 56/2024/QH14 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điểu 

của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà 

nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập 

cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật số 

90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Bộ Y tế đã có văn bản số 35/BYT-KHTC ngày 06/01/2026 đề nghị các đơn 

vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế báo cáo kê khai định kỳ tài sản công; tình hình quản 

lý, sử dụng; công khai tài sản công năm 2025; thời hạn ngày 30/01/2026. 

Đến ngày 02/02/2026, Bộ Y tế nhận được 25/104 đơn vị gửi báo cáo, còn 

79/104 đơn vị chưa gửi báo cáo (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Để bảo đảm tiến độ Bộ Y tế báo cáo Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị khẩn 

trương  hoàn thiện và gửi báo cáo trên voffice và bằng văn bản về Bộ Y tế (Vụ Kế 

hoạch Tài chính) trước ngày 12/2/2026 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Danh sách đơn vị tại Phụ lục đính 

kèm Công văn; 
- Bộ trưởng (để b/cáo); 
- Các Thứ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, Vụ KH-TC3. 

TL. BỘ TRƯỞNG      

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tường Sơn 
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BỘ Y TẾ 

  
Phụ lục 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ  BÁO CÁO TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025 

(ban hành kèm theo Công văn số:            /BYT-KHTC ngày     /2/2026) 

T

T 
Tên đơn vị 

Đơn vị đã gửi 

báo cáo 

Đơn vị 

chưa gửi 

báo cáo 

Ghi chú 

I CÁC ĐƠN VỊ BYT       

A Khối Bệnh viện       

I Bệnh viện chuyên khoa   x   

1 BV Châm cứu TW   x   

2 Bệnh viện Da Liễu TW   x   

3 Bệnh viện K x     

4 Bệnh viện Lão khoa TW x     

5 BV Phổi TW   x   

6 BV 74 TW      

01/01/2026 đã 

chuyển về 

UBND Phú 

Thọ quản lý 

7 BV Lao-Phổi Thanh Hóa (71)   x   

8 Bệnh viện Mắt TW   x   

9 Bệnh viện Nhi TW   x   

10 Bệnh viện Nhiệt đới TW   x   

11 BV nội tiết TW  x    

12 Bệnh viện Phụ Sản TW   x   

13 BV Phong-Da liễu TW Quỳnh Lập   x   

14 BV Phong-Da liễu TW Quy Hòa   x   

15 Bệnh viện Răng hàm mặt TW HN   x   

16 Bệnh viện Răng hàm mặt TW HCM   x   

17 Bệnh viện Tai Mũi Họng TW x     

18 BV Tâm thần TW1 x     

19 BV Tâm thần TW2   x   

20 BV Y học cổ truyền TW x     

II Bệnh viện đa khoa       

1 Bệnh viện Bạch Mai   x   

2 Bệnh viện Chợ Rẫy   x   

3 BV C Đà Nẵng x     

4 BVĐK TW Cần Thơ   x   

5 BVĐK TW Huế   x   

6 BVĐK TW Quảng Nam     

01/01/2026 đã 

chuyển về 

UBND Đà 

Nẵng quản lý 

7 BVĐK TW Thái Nguyên   x   
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8 BV Điều dưỡng-Phục hồi chức năng TW   x   

9 Bệnh viện E   x   

10 BV Hữu nghị   x   

11 BV Hữu nghị Việt Đức x     

12 BV Hữu nghị VN-Cu Ba Đồng Hới   x   

14 BV Thống Nhất   x   

B Khối Viện       

1 Viện Dinh dưỡng   x   

2 Viện Dược liệu   x   

3 Viện Huyết học-Truyền máu TW x     

4 

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh 

phẩm y tế x     

5 

Việm kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm quốc gia   x   

6 Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM   x   

7 Viện kiểm nghiệm thuốc TW x     

8 Viện Pasteur Nha Trang   x   

9 Viện Pasteur TP.HCM   x   

10 Viện Pháp y quốc gia x     

11 Viện Pháp y tâm thần TW   x   

12 Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa   x   

13 Viện sốt rét - KST-CT Quy Nhơn x     

14 Viện sốt rét - KST-CT TP.HCM   x   

15 Viện sốt rét - KST-CT TW   x   

16 Viện Vệ sinh dịch tễ TW   x   

17 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên   x   

18 Viện-Y tế công cộng HCM x     

19 Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (Nha Trang)   x   

20 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường   x   

21 Viện Y học biển   x   

22 Viện Chiến lược và chính sách y tế   x   

23 Viện Trang thiết bị và công trình y tế   x   

C Khối trường       

1 Học viện Y Dược học cổ truyền VN   x   

2 Trường ĐH Dược HN x     

3 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định    x   

4 Trường ĐH kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng   x   

5 Trường ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương   x   

6 Trường ĐH Y-Dược Cần Thơ   x   

7 Đại học Y-Dược TP.HCM   x   

  Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM   x   

8 Trường ĐH Y HN   x   

9 Trường ĐH Y Dược Hải Phòng   x   
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10 Trường ĐH Y Dược Thái Bình   x   

11 Trường ĐH Y tế công cộng   x   

12 Trường CĐ Dược TW Hải Dương x     

D Khối Trung tâm       

1 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi 

phía Bắc   x   

2 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền 

Trung x     

3 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nguyên x     

4 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

TP.HCM x     

5 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nam Bộ x     

6 

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người. x     

7 

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và 

sinh phẩm y tế x     

8 

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 

TW   x   

9 Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia   x   

10 Trung tâm thông tin y tế quốc gia   x   

E Các đơn vị Hành chính       

1 Cục An toàn thực phẩm   x   

2 Cục KH-CN và đào tạo   x   

3 Cục Phòng, chống HIV/AIDS   x   

4 Cục Quản lý dược VN   x   

5 Cục Quản lý khám, chữa bệnh   x   

6 Cục quản lý môi trường y tế   x   

7 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền   x   

8 Cục YTDP   x   

9 Cục Dân số   x   

10 Văn phòng BYT   x   

11 Cục Cơ sở Hạ tầng và Thiết bị y tế   x   

12 Báo Sức khỏe và Đời sống   x   

E Các đơn vị Hành chính       

1 Ban Quản lý dự án xây dựng công trình y tế   x   

2 Văn phòng Hội đồng y khoa   x   

II Các đơn vị Bộ LĐTB&XH chuyển về BYT       

1 Cục Bà mẹ Trẻ em   x   

2 Cục Bảo trợ xã hội   x   

3 Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội   x   

4 Quỹ Bảo trợ trẻ em x     

5 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Cần Thơ   x   
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6 Trung tâm PHCN người khuyết tật Thuỵ An   x   

7 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Đà Nẵng   x   

8 

Trung tâm Điều dưỡng PHCN tâm thần Việt 

Trì   x   

9 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Quy Nhơn x     

10 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Hà Nội   x   

11 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN TP HCM x     

12 

Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - 

Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật 

(Tú Xương)   x   

  Tổng cộng 25 79   
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